
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BẠC LIÊU                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 83/2017/DS-PT  

Ngày 27 - 11 - 2017  
V/v tranh chấp bồi thường thiệt  

hại do tính mạng bị xâm phạm 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU  

   Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Hùng  

- Các Thẩm phán:                           Bà Nguyễn Lệ Kiều 

                       Bà Cao Thị Túy Giang 

- Thư ký phiên tòa: Ông Tăng Giàu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa:                                  
Bà Huỳnh Thị Hồng Thu - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 67/2017/TLPT-DS ngày 10 tháng 10 

năm 2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2017/DS-ST ngày 31 tháng 8 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 67/2017/QĐ-PT ngày 17 tháng 10 

năm 2017 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1987. 

Địa chỉ: Ấp N, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lâm Quốc T, 

là Luật sư, Công ty Luật Hợp Danh T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu. 

Bị đơn: Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1990. 

Địa chỉ: Ấp C, xã M, huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Anh Nguyễn Hoàng T, sinh năm 

1986; địa chỉ: Ấp C, xã M, huyện H, tỉnh Bạc Liêu (Theo văn bản ủy quyền ngày 

11/11/2017). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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- Anh Nguyễn Văn L1, sinh năm 1985. 

Địa chỉ: Ấp N, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh L1 là: Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 

1987; Địa chỉ: Ấp N, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 

- Anh Nguyễn Văn V1, sinh năm 1991. 

Địa chỉ: Ấp C, xã M, huyện B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người kháng cáo: Bị đơn anh Nguyễn Văn V.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Tại đơn khởi kiện đề ngày 22 tháng 11 năm 2016 và trong quá trình giải 

quyết vụ án, nguyên đơn anh Nguyễn Văn L trình bày: Vào khoảng 17 giờ 00 phút, 

ngày 25/01/2015, anh Nguyễn Văn V điều khiển xe mô tô biển kiểm soát số 94R1-

01723 chở anh Trang Minh K, sinh năm 1999, cùng địa chỉ ấp C, xã M lưu thông 

trên tuyến lộ theo hướng từ xã H, huyện L, tỉnh Bạc Liêu ra cầu Dần Xây (Cầu Sập) 

thuộc xã T, huyện L. Khi đến khu vực ấp T, xã M, huyện H, tỉnh Bạc Liêu thì va 

chạm với bà Lê Thị O (mẹ ruột anh L) đang đi bộ qua đường. Hậu quả làm bà O bị 

thương nặng, được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 

25/01/2015 bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố 

Hồ Chí Minh điều trị thương tích đến ngày 13/4/2015; do chấn thương sọ não nặng 

nên bà O đã tử vong ngày 04/5/2015. Nay, anh L yêu cầu anh V bồi thường cho gia 

đình anh các khoản cụ thể như sau: Chi phí điều trị thương tích của bà O khi bị tai 

nạn là 118.807.833 đồng, chi phí mai táng là 23.890.000 đồng, tiền tổn thất tinh 

thần là 69.000.000 đồng, tổng số tiền 211.697.833 đồng; anh L xác nhận anh V đã 

bồi thường cho anh với số tiền là 34.000.000 đồng. Ngoài ra, anh không có ý kiến 

trình bày gì thêm. 

Theo bị đơn anh Nguyễn Văn V trình bày: Anh V thừa nhận việc va chạm 

giao thông như anh L trình bày là đúng, vào thời gian như trên anh điều khiển xe 

mô tô lưu thông trên tuyến lộ theo hướng từ xã H, huyện L, tỉnh Bạc Liêu ra cầu 

Dần Xây (Cầu Sập). Khi đến khu vực ấp T, xã M, huyện H, tỉnh Bạc Liêu anh thấy 

bà O từ trong lề phải (Hướng Vĩnh Hưng ra Cầu Sập) đi qua lộ, khi anh điều khiển 

xe gần đến chỗ bà O, lúc này xe anh đang di chuyển trong lề phải theo hướng đi, bà 

O đang ở giữa lộ thì bất ngờ bà O bước lùi lại vào lề phải (Hướng từ xã H ra Cầu 

Sập), lúc này anh điều khiển xe qua trái (hướng từ xã H ra Cầu Sập) để tránh bà O, 

nhưng do khoảng cách quá gần khoảng 07-08m nên xe anh va chạm với bà O làm 

bà O ngã xuống lộ và bị thương nặng, sau đó tử vong. Nay anh L yêu cầu anh bồi 

thường số tiền 211.697.833 đồng, anh không đồng ý bồi thường vì anh không có lỗi 

trong vụ tai nạn trên. Mặt khác, gia đình anh cũng đã tự nguyện hỗ trợ cho bà O số 

tiền 34.000.000 đồng, hiện tại gia đình anh rất khó khăn nên anh không đồng ý yêu 

cầu của anh L. Ngoài ra, anh không có ý kiến trình bày gì thêm. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn L1 trình bày: 

Thống nhất theo lời trình bày của anh L, yêu cầu anh V bồi thường cho gia đình anh 

tổng số tiền 211.697.833 đồng, ngoài ra anh không có ý kiến gì thêm. 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn V1: Tòa 

án cấp sơ thẩm đã tống đạt đầy đủ các văn bản tố tụng của Tòa án nhưng anh V1 

vẫn vắng mặt không có lý do nên Tòa án không ghi nhận được ý kiến của anh V1. 

Từ những nội dung trên, tại Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2017/DSST ngày 31 

tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu đã tuyên xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn L.  

Buộc anh Nguyễn Văn V phải bồi thường cho anh Nguyễn Văn L số tiền 

105.848.916 đồng. Anh V đã bồi thường số tiền 34.000.000 đồng được đối trừ, anh 

V còn phải bồi thường số tiền 71.848.916 đồng.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, điều luật thi hành án và quyền 

kháng cáo của đương sự theo quy định của pháp luật.  

Ngày 25 tháng 9 năm 2017 bị đơn anh Nguyễn Văn V kháng cáo với nội 

dung: Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử xem xét giảm một phần trách nhiệm 

bồi thường cho anh và anh xin được trả dần 1.000.000 đồng/tháng đối với phần 

trách nhiệm buộc anh phải bồi thường. Đồng thời, xem xét không tính lãi suất đối 

với số tiền còn phải thi hành. 

Tại phiên tòa phúc thẩm anh Nguyễn Văn V giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Sau khi 

xét xử sơ thẩm thì anh V kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử xem xét 

giảm một phần trách nhiệm bồi thường cho anh và anh xin được trả dần 1.000.000 

đồng/tháng đối với phần trách nhiệm buộc anh phải bồi thường. Đồng thời, xem xét 

không tính lãi suất đối với số tiền còn phải thi hành. Theo quy định tại khoản 3 Điều 

601 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử 

dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại kể cả không có lỗi…”. Do 

đó, Tòa án cấp sơ thẩm buộc anh Nguyễn Văn V phải bồi thường ½ thiệt hại cho gia 

đình bà O là phù hợp. Đối với yêu cầu được trả dần phần trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại với số tiền 1.000.000 đồng/tháng, đồng thời không tính lãi suất đối với số 

tiền phải thi hành, yêu cầu này của anh V liên quan đến việc thi hành án thì giữa 

anh V và gia đình bà O có quyền thỏa thuận thi hành án theo quy định của Luật thi 

hành án dân sự. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố 

tụng dân sự giữ y bản án sơ thẩm. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu ý kiến của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ 

án ở giai đoạn phúc thẩm: Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ 

án tới thời điểm này thấy rằng Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Quá trình giải quyết Tòa án 
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tống đạt các văn bản tố tụng cho đương sự và Viện kiểm sát đúng theo quy định. 

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự về phiên tòa phúc thẩm. Các đương sự đã thực hiện đúng các quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Văn V, giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm số 13/2017/DS-ST ngày 31/8/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Sau khi nghiên cứu toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án 

đã được thẩm tra tại phiên tòa. Sau khi nghe ý kiến trình bày của các đương sự, phát 

biểu của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

 [2] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của anh Nguyễn Văn V được làm 

đúng theo quy định tại Điều 272 và được gửi đến Tòa án trong thời hạn quy định tại 

Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự 

phúc thẩm. 

[3] Hội đồng xét xử xét kháng cáo của anh Nguyễn Văn V thấy rằng: Theo 

biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông và Sơ đồ hiện trường tai 

nạn giao thông ngày 25/01/2015; quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 

07/4/2015 và lời trình bày của những người chứng kiến vụ tai nạn giao thông xảy ra 

là chị Lê Thị H, anh Liêu Văn N, bà Dương Thị T, chị Nguyễn Thị N xác định: Tai 

nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 25/01/2015 bà Lê Thị O khi đi qua lộ 

không quan sát dẫn đến va chạm với xe mô tô của anh Nguyễn Văn V làm bà O bị 

thương tích nặng, sau đó tử vong. 

 [4] Xét thấy nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là lỗi của bà O, khi qua lộ 

không quan sát các xe đi tới, không đảm bảo an toàn khi qua đường. Tuy nhiên, 

theo quy định tại khoản 3 Điều 601 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “Chủ sở hữu, 

người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại kể cả 

không có lỗi…”. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm buộc anh Nguyễn Văn V phải bồi 

thường ½ thiệt hại cho gia đình bà O là phù hợp.  

[5] Đối với yêu cầu được trả dần phần trách nhiệm bồi thường thiệt hại với số 

tiền 1.000.000 đồng/tháng; đồng thời không tính lãi suất đối với số tiền chậm trả, 

xét thấy: Do yêu cầu của anh V liên quan đến việc thi hành án thì giữa anh V và gia 

đình bà O có quyền thỏa thuận thi hành án theo quy định của Luật thi hành án dân 

sự. 

[6] Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không có 

căn cứ để chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Văn V. Có căn cứ chấp nhận đề 
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nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Luật sư bảo vệ cho 

nguyên đơn về việc giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 13/2017/DS-ST ngày 31/8/2017 

của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu. 

[7] Các phần khác của bản án dân sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.  

[8] Án phí dân sự phúc thẩm anh Nguyễn Văn V phải chịu theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

   QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 584, 591, 

601, điểm a khoản 1 Điều 651 của Bộ luật Dân sự; Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP 

ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Khoản 2 Điều 

27 Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH ngày 27/02/2009; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Văn V, giữ nguyên 

Bản án sơ thẩm số 13/2017/DS-ST ngày 31/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện H, 

tỉnh Bạc Liêu. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn L.  

2. Buộc anh Nguyễn Văn V phải bồi thường cho anh Nguyễn Văn L số tiền 

105.848.916 đồng. Anh V đã bồi thường số tiền 34.000.000 đồng được đối trừ, anh 

V còn phải bồi thường số tiền 71.848.916 đồng.  

3. Về án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Anh Nguyễn Văn V phải nộp số tiền là 

3.592.445 đồng (Ba triệu năm trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi lăm 

đồng). 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Anh Nguyễn Văn V phải chịu 300.000 đồng. Anh 

V đã nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 0003650 

ngày 25/9/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H được chuyển thu án phí. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi đối với số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản 

do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chưa thi hành án theo quy 

định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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- TAND huyện H;                                                                          

- VKSND huyện H;   

- Chi Cục THADS huyện H;     
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